	   Dương Thị HạnhĐỀ CHÍNH THỨC

Mail. nguyenbang0487@gmail.com

	        ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 -2024
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút
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I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm) 
	Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:
Sa Pa du kí
	Lần trước lên Sapa anh bạn đi cùng đã tôi bảo rằng, đến Sapa để ngủ thì ở nhà bật điều hòa mà nằm cho đỡ mệt. Có lẽ đúng, vượt qua bao đèo, bao dốc với hàng trăm cây số chỉ mà để nằm trong phòng thì thật uổng phí, cho dù là ban đêm...
	Khi mặt trời gác núi, màn đêm buông xuống, những con phố trở nên huyên náo, đông vui, tấp nập hơn thì phải. Trung tâm thị trấn bừng sáng trong ánh điện đa sắc lấp lánh tỏa ra từ những nhà hàng, khách sạn. Đường phố rộn ràng bởi sắc màu thổ cẩm của người bản địa cùng với các trang phục tây ta lẫn lộn của du khách thập phương đang dập dìu nô nức đổ về trước của nhà thờ Đức mẹ Mân Côi. Và đó cũng là lúc cái lạnh của tiểu vùng khí hậu ôn đới hiện lên rõ nhất trong tiết trời nắng hạ của Bắc Việt. Dường như sương lạnh buông xuống cùng những ngọn gió lùa làm cho đất trời Sapa trở nên nhẹ nhõm, mát lành đến khó tả. Chẳng những vậy nó còn như một chất xúc tác làm hương vị của những con phố ẩm thực bùng lên đầy quyến rũ khiến du khách thập phương khó cưỡng. Dọc các con phố khu trung tâm phố núi hương thơm cafe tỏa ra, dâng lên thơm nức; “phố nướng” ở gần bên hông nhà thờ cũng ngạt ngào mùi vị của thịt nướng cùng các loại rau, ngô, khoai, sắn... 
	[...]Sapa nổi tiếng không phải chỉ có đỉnh Fansipan mà còn được biết đến bởi có con đèo trứ danh được xếp vào loại “vua đèo” của Việt Nam, đèo Ô Quý Hồ (dài gần năm chục cây số). Con đèo này nằm trên quốc lộ 4D, đỉnh đèo là ranh giới tự nhiên giữa Lào Cai và Lai Châu. Đèo Ô Quý Hồ cao ngót hai ngàn mét cho nên nó còn được ví là nơi gặp gỡ của đất và trời. Chinh phục đỉnh đèo Đèo Ô Quý Hồ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng biết bao vẻ đẹp khác nhau của những triền núi Hoàng Liên Sơn khi xe vòng vèo chồi lên rồi lại vòng xuống theo con đường nhìn như cái dải lụa đang thắt quả núi này nối với quả núi khác. Đặc biệt trên cái cung đường ấy ta còn được chiêm ngưỡng rất nhiều vẻ đẹp khác nhau của đất trời Sapa như Thác Bạc, Cầu Mây và rừng cây hoa lá. Thác Bạc nằm ngay bên đường quốc lộ, trên đỉnh núi cao hàng trăm mét, ngày đêm ầm ầm nước đổ, tung bọt như thể muốn nhuộm trắng cả núi rừng hoang sơ. Cách đó không xa, khoảng chừng nửa cây số theo đường chim bay còn có con suối Mường Hoa đẹp nổi tiếng bên những thửa ruộng bậc thang.
	Đứng trên đỉnh đèo chúng ta sẽ thấy được sự hùng vĩ hoang sơ của đất trời Tây Bắc yêu thương cùng những thửa ruộng bậc thang trập trùng, ngút ngàn như nối đất dày với trời cao xanh ngát [...]; dõi mắt nhìn về phía xa xa mờ ảo, giữa ngút ngàn mây núi, con đường của cung đèo hiện ra mềm mại như đang dán mình vào những vách đá dựng đứng. Thấp thoáng, trong bóng chiều hôm ta thấy đàn trâu đủng đỉnh đi về vang lên những tiếng mõ lộc cộc đung đưa trên cổ và xa xăm là bóng nàng sơn nữ đang lặng lẽ, cặm cụi gùi bó củi trên lưng trong ánh tà dương hư ảo. Bức tranh sơn dã ấy hỏi rằng trong đời mấy ai và mấy khi ta có được?
	Sapa là thế. Đẹp, một vẻ đẹp ma mị, mê mẩn khiến cho ta đến một lần là nhớ mãi. Đến, về... rồi lại hẹn lòng ngày trở lại. Muốn ở mãi thôi chẳng thích về!
								(https://sa-pa-du-ky.html)
Lựa chọn và ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu từ 1 đến 8 (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
Câu 1. Nhận xét nào sau đây nêu đúng tính chất du kí của văn bản“Sa Pa du kí”?
A. Ghi lại những điều đã chứng kiến trong một chuyến đi diễn ra chưa lâu đến một vùng đất mới.
B. Ghi lại những sự việc trọng đại đã xảy ra trong quá khứ xa.
C. Ghi lại những câu chuyện của các danh nhân nổi tiếng.
D. Ghi lại những câu chuyện tưởng tượng trong quá khứ.
Câu 2. Văn bản nào sau đây cùng thể du kí với văn bản trên?
A. Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)
B. Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng)
C. Thời thơ ấu của Hon-đa (Hon-đa Sô-i-chi-rô)
D. Sự tích Hồ Gươm 
Câu 3. Văn bản “Sa Pa du kí” được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ ba					B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ nhất					D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai
Câu 4. Cái lạnh của Sa Pa theo quan điểm của người viết gắn liền với khí hậu gì?
A. Khí hậu nhiệt đới					B. Khí hậu xích đạo
C. Khí hậu lục địa					          D. Khí hậu ôn đới	
Câu 5. Câu nào nêu đúng nội dung chính của văn bản trên?
A. Tác giả kể về chuyến rong chơi trong cái tấp nập của phố núi Sa Pa.
B. Tác giả kể về chuyến rong chơi khám phá vẻ đẹp văn hóa ẩm thực của Sa Pa.
C. Tác giả kể về chuyến rong chơi khám phá núi, đèo ở Sa Pa.
D. Tác giả kể về chuyến rong chơi cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời và nhịp sống của Sa Pa.
Câu 6. Trong các câu văn sau, câu nào chứa cảm xúc của người viết?
A. Và đó cũng là lúc cái lạnh của tiểu vùng khí hậu ôn đới hiện lên rõ nhất trong tiết trời nắng hạ của Bắc Việt.
B. Đèo Ô Quý Hồ cao ngót hai ngàn mét cho nên nó còn được ví là nơi gặp gỡ của đất và trời.
C. Muốn ở mãi thôi chẳng thích về!                 
D. Sapa là thế.
Câu 7. Từ nào sau đây là từ mượn Hán Việt?
A. bóng chiều		B. sơn nữ		C. tiếng mõ		D. cặm cụi
Câu 8. Từ “mê mẩn” trong câu “Đẹp, một vẻ đẹp ma mị, mê mẩn khiến cho ta đến một lần là nhớ mãi.”có nghĩa là gì?
A. Say sưa thích thú đến mức như không còn biết gì nữa
B. Lẩm cẩm, lẩn thẩn không còn ý thức gì
C. Nằm mê man không biết gì 
D. Say sưa làm việc suốt ngày
Trả lời câu hỏi:
Câu 9 (1,0 điểm). Nếu được đi Sa Pa, em sẽ đến nơi nào được nhắc đến trong văn bản “Sa Pa du kí”? Vì sao?
Câu 10 (1,0 điểm). Đọc văn bản trên em có cảm nhận gì về vùng đất Sa Pa? Theo em, cần ứng xử với thiên nhiên như thế nào để bảo vệ vẻ đẹp yên bình cho các danh lam thắng cảnh ở nước ta? 
II. VIẾT (4,0 điểm)
Tình cảm gia đình là những tình cảm thiêng liêng. Dù cuộc sống có thế nào thì gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần của mỗi người, với nhiều kỉ niệm vui buồn gắn bó. Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em với người thân trong gia đình mà em mãi nhớ.
------------------- HẾT-------------------
Họ tên học sinh:……………………………Số báo danh:…………………..
Chữ kí giám thị 1: ………………       Chữ kí giám thị 2:……………………...

















HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: Ngữ văn - LỚP 6
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc - hiểu

	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5
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	* Đây là câu hỏi mở nên HS có thể có lựa chọn khác nhau và lí giải theo cảm nhận riêng của mình không gò bó theo theo nội dung định hướng.
* Tham khảo định hướng:
- Lựa chọn điểm đến với nét đặc trưng: (VD: thị trấn Sa Pa vào đêm, Fansipan …, đèo Ô Quý Hồ nơi gặp gỡ của đất trời, Thác Bạc ầm ầm nước đổ …)
- Vì:
+ muốn khám phá vẻ đẹp của địa điểm đó….
+ muốn trải nghiệm cảm giác…. mà vẻ đẹp ở nơi đó đem đến
+ thư giãn, quay phim chụp ảnh kỉ niệm…
*Lưu ý: 
- HS trả lời theo quan điểm cá nhân, có thể theo hướng khác nhau miễn hợp lí GV vẫn cho điểm tối đa 
( 01 lí do:0,25 điểm; 02 lí do trở lên : 0,5 điểm)
* HS nêu điều mình cảm nhận 
*Tham khảo định hướng 
- Sa Pa là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn: yêu thích khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc trưng miền núi… 
Hoặc 
+ Sa Pa là vùng đất đẹp, hấp dẫn du khách 
+ Mỗi địa danh cảnh vật ở Sa Pa đều để lại những ấn tượng cảm xúc khó quên trong lòng em
…
+ Sa Pa là nơi “đất trời gặp nhau”, bình yên tĩnh lặng, nên thơ, huyền ảo…(có thể có hoặc không )

	



0,5




0,5










      0,5
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	-Ứng xử với thiên nhiên để bảo vệ vẻ đẹp yên bình cho các danh lam thắng cảnh ở nước ta:
+ khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên với tình yêu, sự trân trọng, biết ơn thiên nhiên
+ bảo vệ, giữ gìn, khai thác nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của các danh lam thắng cảnh
+bảo tồn, giữ gìn các  cảnh vật thiên nhiên
+ khai thác hợp lí cảnh đẹp không làm mất đi nét tự nhiên, đặc trưng
+Không chặt cây, đốt phá rừng, xả rác bừa bãi ở các địa danh du lịch, danh lam tháng cảnh….
HS chỉ cần nếu đúng 2 việc làm GV cho tối đa điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác hoặc chạm ý có trong định hướng không cần đầy đủ nhưng thuyết phục, hợp lý GV vẫn cho điểm tối đa.
	






    


0,5

	II. Viết
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự gồm 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài
	
0,25
 

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một kỉ niệm sâu sắcvới ng thân trong gia đình
	

	
	
	c. Kể lại một kỉ niệm 
     HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất
1. MB
 Dẫn dắt, giới thiệu về kỉ niệm đáng nhớ (vui, buồn)
2. TB:
 Diễn biến kỉ niệm: Trình bày được các sự việc chính: bắt đầu - diễn biến - kết thúc theo trình tự hợp lí.
- Hoàn cảnh, tình huống xảy ra: chi tiết về thời gian, không gian, sự việc xảy ra khi nào? Ở đâu?
- Đối tượng xuất hiện trong kỉ niệm: người thân (có thể một người cụ thể, có thể nhiều người)
- Sự việc mở đầu: việc gì đã xảy ra?
- Diễn biết sự việc: Bản thân em và các nhân vật khác đã có những hành động, lời nói, tâm trạng như thế nào?
- Kết thúc sự việc như thế nào?
3.KB
 Suy nghĩ, tình cảm của bản thân
- Liên hệ mong ước…
	
0,5

2,5





0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	

0,25




